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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 53 

quốc gia và vùng lãnh thổ. Thành thạo tiếng Anh 
mang lại nhiều lợi ích quan trọng trong học tập, 
công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, trong quá trình 
học tiếng Anh, người học luôn gặp phải những 
khó khăn liên quan đến bốn kỹ năng (KN) nghe, 
nói, đọc, viết, ... Trong đó, KN nghe có tính quyết 
định, đóng vai trò quan trọng trong quá trình thụ 
đắc ngôn ngữ, giúp nâng cao khả năng phát âm, 
cải thiện vốn từ vựng và giúp sinh viên (SV) thành 
công trong giao tiếp. Vì thế, làm thế nào để nâng 
cao KN nghe hiểu cho SV, giúp SV nghe hiểu có 
hiệu quả và dễ dàng hơn là nhiệm vụ thách thức 
đối với giảng viên (GV).

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Tổng quan về KN nghe hiểu
Nghe hiểu là KN ngôn ngữ chủ động trong đó 

người học đóng vai trò tích cực của người tham 
dự thông tin được nghe, xử lý thông tin, hiểu 
được nội dung để cuối cùng phản hồi lại thông 
tin đó (Steil, Barker & Wakson, 1983). Chỉ khi 
nào người nghe có thể phản hồi được thì tiến trình 
nghe mới hoàn tất, quá trình giao tiếp mới đạt kết 
quả như mong muốn. Hoạt động nghe hiểu đóng 

vai trò quan trọng trong cả cuộc sống hàng ngày 
cũng như trong công tác dạy và học ngôn ngữ. 
Grabe (2004) khẳng định bất kể trong hay ngoài 
lớp học, hoạt động nghe hiểu chiếm nhiều thời 
gian giao tiếp hàng ngày hơn bất cứ loại hình giao 
tiếp lời nói nào khác. Horst & Robb (2005) cho 
rằng khi học một ngôn ngữ nào đó, người học cần 
phải tiếp xúc trực tiếp với ngôn ngữ đó và một 
trong những cách tốt nhất là thông qua nghe hiểu. 
Nghe hiểu không chỉ đơn thuần đòi hỏi việc nghe 
và thu nhận âm thanh mà từ những âm thanh nghe 
được, người nghe tìm ra ý nghĩa của thông điệp 
nghe và liên hệ những gì họ nghe được với kiến 
thức họ đang có. Theo nhà nghiên cứu Jorrdan 
(1997), nghe hiểu giúp người học mở rộng vốn từ 
vựng, phát triển trình độ sử dụng ngôn ngữ thành 
thạo, nâng cao khả năng phát âm và phát triển KN 
nói một cách tổng thể, bởi nghe hiểu là con đường 
chủ đạo qua đó người học có sự tiếp xúc đầu tiên 
với ngôn ngữ và nền văn hóa của ngôn ngữ đó.

2.2. Phương pháp nghe mở rộng
2.2.1.Khái niệm phương pháp nghe mở rộng
Nghe mở rộng là phương pháp cho phép SV 

nghe những gì mà họ yêu thích. Grabe & Stoller 
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(2001) cho rằng, nghe mở rộng bao gồm các hoạt 
động nghe mà cho phép SV có thể tiếp nhận ngữ 
liệu đầu vào dễ hiểu và thú vị. Một yếu tố quan 
trọng trong luyện nghe mở rộng là các tài liệu 
nghe hiểu hay ngữ liệu đầu vào phải có ý nghĩa 
mang lại nhiều lợi ích cho SV. Đây là phương 
pháp đòi hỏi SV phải nghe số lượng lớn các bài 
nghe khác nhau và có thể hiểu được nội dung một 
cách dễ dàng ở trình độ nghe hiểu cao. Đặc biệt, 
khi nghe mở rộng, SV không bị chi phối bởi các 
câu hỏi hay bài tập cho trước liên quan đến nội 
dung bài nghe. Họ không phải nghe để tìm hiểu 
những thông tin chi tiết hay tìm ra các từ và cụm 
từ xuất hiện trong bài nghe.

SV có thể chọn bất cứ nguồn tài liệu hay bài 
nghe nào phù hợp với trình độ tiếng Anh, dễ hiểu 
và phải rất thú vị với họ. Chẳng hạn: họ có thể 
chọn nghe chương trình yêu thích trên đài BBC 
hay xem bộ phim tiếng Anh yêu thích trên youtube.

2.2.2. Vai trò của KN nghe mở rộng
- Tăng khả năng nhận diện từ và nghe hiểu: 

Khi dành thật nhiều thời gian cho việc nghe, SV 
sẽ dần làm quen với các đặc tính (tốc độ, biến âm, 
nối từ) của ngôn ngữ nói. Theo thời gian, SV sẽ 
nắm bắt được các nguyên tắc và thói quen biến 
âm phổ biến của người bản xứ, hình thành khả 
năng xác định điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi từ 
trong tổng thể một đoạn hội thoại. Ở cấp độ từng 
từ riêng lẻ, nghe mở rộng tạo cơ hội tiếp xúc với 
cùng một từ khi từ đó được phát âm ở các tốc độ 
khác nhau, với các biến thể phát âm khác nhau, 
trong những ngữ cảnh khác nhau. Việc tiếp xúc 
thường xuyên này giúp SV ghi nhớ âm thanh, và 
liên kết âm thanh đó với nghĩa của từ. Nói cách 
khác, dần dần họ có thể hiểu được từ ngay khi 
nghe thấy nó, thay vì phải dừng lại để suy nghĩ 
và nhớ nghĩa. Khi việc tiếp xúc này được áp dụng 
với một lượng từ lớn, họ có thể hiểu được cả câu 
ngay khi nghe thấy mà không cần dịch nghĩa câu 
sang tiếng Việt.

- Cung cấp kiến thức nền: Quá trình nghe thời 
lượng dài, liên tục trong khoảng thời gian dài 
đồng nghĩa với việc người học sẽ được tiếp cận 
và tiếp thu một lượng rất lớn kiến thức. Các kiến 
thức ngôn ngữ (từ vựng và ngữ pháp) có thể trở 
thành nền tảng để cải thiện các KN khác; còn các 
kiến thức phi ngôn ngữ có thể giúp gia tăng khả 

năng hiểu, xử lý thông tin trong các tài liệu sẽ gặp 
sau này.

- Tăng động lực học và giảm lo lắng khi học 
nghe hiểu: Nghe mở rộng không có các bài tập 
nghe hiểu bắt buộc; sự giải trí là nguyên tắc hàng 
đầu của nghe rộng, trong lúc nghe người học có 
thể thư giãn, không ép buộc bản thân nghe được 
hết các từ mà chỉ cần hiểu được những thông tin 
mà bản thân quan tâm. Do vậy hình thức này 
không khiến người học cảm thấy lo lắng như khi 
nghe tập trung hay nghe luyện thi. Khi lo lắng 
giảm xuống, khả năng tiếp thu sẽ tăng lên. Việc 
nghe và hiểu được những chủ đề mình yêu thích 
từ đó có thể có tác động tích cực đến tâm lý của 
người học, tạo động lực muốn nghe nhiều hơn và 
dài hơn.

Tóm lại, nghe mở rộng không chỉ cải thiện KN 
nghe, nâng cao KN phát âm, mở rộng vốn từ vựng 
trong ngữ cảnh và các hiện tượng ngữ pháp,… mà 
còn rèn cho SV tính tự giác, tự chủ trong khi học. 
Từ đó, tạo cho họ động lực để duy trì việc học 
trong thời gian dài, khiến họ thành công trong tất 
cả các khía cạnh khác nhau của ngôn ngữ, hiểu 
khó khăn trong KN này.

2.3. Nội dung của phương pháp nghe mở rộng
2.3.1. Triển khai lớp học tích hợp phương pháp 

nghe mở rộng
Việc triển khai lớp học tích hợp phương pháp 

nghe mở rộng kéo dài trong suốt 10 tuần trong 
đó KN nghe mở rộng được tích hợp vào trong 
chương trình, thực hiện song song cùng với bài 
học trên lớp cùng sách giáo khoa. KN nghe mở 
rộng được giới thiệu và thực hiện trên lớp bởi GV, 
sau đó SV được khuyến khích nghe ở nhà với các 
chủ đề và nội dung yêu thích. Để đảm bảo mức độ 
luyện tập và tính hiệu quả của KN, SV được yêu 
cầu viết báo cáo ngắn gọn và nộp lại cho GV. Để 
phương pháp nghe mở rộng đạt được hiệu quả cần 
có, GV đã giám sát chặt chẽ và chú ý các đặc điểm 
khác biệt của phương pháp này như sau:

2.3.2. Lựa chọn tài liệu
Các tài liệu nghe bên ngoài sách giáo khoa phải 

đa dạng với nội dung phong phú để tạo sự thích 
thú cho SV. Các tài liệu nghe nên gồm nhiều cấp 
độ từ dễ đến khó tạo cơ hội cho SV được tiếp xúc 
với ngôn ngữ tự nhiên, phong phú và sinh động. 
Ngoài ra, trong việc lựa chọn tài liệu, GV chỉ đóng 
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vai trò gợi ý, chứ không ép buộc. GV có thể khơi 
gợi hứng thú với SV bằng việc đặt câu hỏi hoặc 
đưa ra tình huống, SV mới là chủ thể quyết định 
trong việc học.

2.3.3. Giám sát hoạt động nghe hiểu
 Mặc dù phương pháp nghe mở rộng mang tính 

cá nhân, và được thực hiện ngoài giờ học, GV có 
thể tăng cường tính hiệu quả qua các hoạt động 
khác để giám sát hoạt động nghe hiểu. Horst & 
Robb (2005) gợi ý quy trình tiến hành phương 
pháp nghe mở rộng gồm các bước như sau:

Bước 1: Trước khi nghe, GV khơi gợi sự hứng 
thú của người học bằng các câu hỏi mở.

- Các em biết gì về chủ đề qua tiêu đề của bài 
nói/ video?

- Các em có biết gì về người nói, người trình 
bày không? SV có thể tìm hiểu trên Internet về 
người/sự vật/sự kiện này.

Đối với bước 1, việc cung cấp và thảo luận 
thông tin về ngữ cảnh bài nói được thực hiện là 
vô cùng quan trọng. Nếu làm tốt bước này, SV sẽ 
có hứng thú, tự tin và kiến thức để thực hiện bước 
tiếp theo.

Bước 2: Nghe mở rộng có thể được thực hiện 
nhiều lần và liên tục. Bozan (2015) nhấn mạnh 
rằng trọng tâm của KN này là hiểu ý chính của bài 
nói, không phải đi sâu vào chi tiết từ vựng, ngữ 
pháp hay phát âm. Vì vậy, việc phát video liên tục 
không dừng lại và tập trung nghe đến cuối đoạn 
là cần thiết đối với lần nghe đầu tiên. SV có thể 
nghe hai hoặc ba lần tuỳ vào trình độ, và đối với 
những lần nghe sau, SV có thể dùng phụ đề để hỗ 
trợ khả năng hiểu.

Bước 2 có thể thực hiện ở trên lớp như một bài 
giảng mẫu, và sau đó khuyến khích SV tiếp tục 
thực hiện ở nhà hay bất cứ nơi nào mà họ muốn.

Bước 3: Viết báo cáo, phân tích và nêu ý kiến 
cá nhân. GV có thể yêu cầu SV báo cáo tiến trình 
thực hiện bằng cách nộp báo cáo các bài nghe đã 
thực hiện ở nhà của mình. Trong báo cáo, SV có 
thể viết ra tóm tắt bài nói với nội dung chính, ý 
kiến cá nhân (thích hay không thích) và các từ 
mới, điểm thú vị các em học được (nếu có). Báo 
cáo này có thể được sử dụng như một minh chứng 
cho hoạt động học tập và có thể được sử dụng để 
chấm điểm.

Ngoài ra, nếu có thời gian, GV có thể đem chủ 

đề nghe tại nhà trở thành điểm thảo luận trên lớp. 
Việc này giúp GV giám sát tiến độ học tập tại nhà 
của SV, cũng như khiến hoạt động nghe mở rộng 
này có thêm ý nghĩa và hiệu quả nhằm tạo động 
lực và hứng thú cho SV.

Tóm lại, để hoạt động nghe mở rộng đạt được 
hiệu quả mong muốn, cần có sự kết hợp giữa việc 
học ở nhà và hướng dẫn trên lớp, cũng như sự 
giám sát chặt chẽ của GV. Thêm vào đó, GV cũng 
cần đặt trọng tâm vào việc tạo hứng thú và động 
lực tự học cho SV.

2.4. Thực nghiệm tại Trường Đại học sư 
phạm Kỹ thuật Vinh

2.4.1. Phương pháp đo tác động KN nghe
a. Thiết kế nghiên cứu: Để đánh giá mức độ 

ảnh hưởng của phương pháp nghe mở rộng đối 
với môn học nghe của SV, thiết kế nghiên cứu của 
tác giả là thiết kế kiểm tra trước và sau tác động 
với nhóm duy nhất. Kết quả sẽ đo được bằng việc 
so sánh chênh lệch giá trị trung bình của kết quả 
kiểm tra trước tác động và sau tác động.

b. Quy trình nghiên cứu: Nghiên cứu được thực 
hiện tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật Vinh

- Đối tượng: 40 SV năm nhất, khoa Cơ khí 
động lực. Nội dung học phần: Tiếng Anh Cơ bản 
1 Giáo trình Solutions

- Nghiên cứu được thực hiện trong vòng 10 tuần.
Sau đây là danh sách chủ đề của những video 

clips được gợi ý để SV tự luyện tập ở nhà và nghe 
trong mỗi bài học: Monkey Việt Nam, Rachel’s 
English, Let’s talk, Serlymar, English Addict, 
Ted-Ed, Engvid,

Business English Pod
c. Đo tác động KN nghe: Trong một vài tuần 

học đầu tiên, SV làm bài kiểm tra trên lớp để kiểm 
chứng trình độ nghe của SV trước khi GV thực 
hiện chương trình tích hợp nghe mở rộng. Đến 
tuần cuối cùng, SV làm thêm một bài kiểm tra 
khác để đánh giá năng lực nghe của SV sau khi 
hoàn tất chương trình học có kết hợp nghe mở 
rộng. Tác giả kết quả của hai bài kiểm tra, từ đó 
đưa ra những số liệu, tính toán, và kết luận.

2.4.2. Phương pháp đo tác động thái độ
 Để đánh giá mức độ hài lòng của SV về việc 

học nghe có kết hợp phương pháp nghe mở rộng, 
tác giả dùng bảng khảo sát. Bảng khảo sát sử dụng 
thang đo gồm sáu mức độ phản hồi từ: “Rất không 
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đồng ý” đến “Rất đồng ý”. Bảng khảo sát được phát 
cho SV vào tuần cuối cùng của môn học. Sau khi 
thu thập dữ liệu, tác giả tính toán và đưa ra kết luận.

2.4.3. Kết quả nghiên cứu 
Sau khi có được hai cột số điểm của SV trước 

và sau khi vận dụng chiến lược nghe mở rộng, số 
liệu được tổng hợp và phân tích. Kết quả phân tích 
cho thấy giá trị Mốt của kiểm tra trước tác động 
là 6,2 và Kiểm tra sau tác động là 7,4. Như vậy, 
tần số xuất hiện của điểm số 5 và điểm 6 xuất hiện 
nhiều nhất ở bài kiểm tra trước tác động. Còn bài 
kiểm tra sau tác động thì xuất hiện nhiều điểm 7 

và điểm 8 hơn.
III. KẾT LUẬN
Nhìn chung, KN nghe mở rộng rất quan trọng 

đối với việc phát triển khả năng nghe hiểu lưu loát 
và cải thiện các KN ngôn ngữ khác nên cần được 
quan tâm và chú trọng hơn nữa trong chương trình 
giảng dạy ngoại ngữ. Kết quả của bài nghiên cứu 
chỉ ra rằng việc áp dụng các bài nghe trong phương 
pháp nghe mở rộng giúp tăng điểm số môn Nghe 
tiếng Anh của SV. Bên cạnh đó, SV cảm thấy hài 
lòng với phương pháp nghe vì đây là một phương 
pháp học nghe có ích và l thú.
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